ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3 (2019 – 2020)
MÔN SINH HỌC

Câu 1. Lực đóng vai trò chính trong dòng mạch gỗ ở cây bạch đàn cao gần 100m?

A. Lực đẩy của rễ do quá trình hấp thụ nước. 

B. Lực hút của lá do quá trình thoát hơi nước.
C. Lực liên kết giữa các phân tử nước.

D. Lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn.

Câu 2. Cây trên cạn hấp thu nước và ion khoáng của môi trường nhờ loại tế bào nào là chủ yếu?

A. Tế bào biểu bì rễ.



B. Tế bào lông hút.

C. Tế bào ở miền sinh trưởng của rễ.
D. Tế bào ở đỉnh sinh trưởng của rễ.

Câu 3. Thực vật nào sau đây, trong pha tối của quá trình quang hợp vừa có chu trình C3 vừa có chu trình C4?

A. Thực vật C3.




B. Thực vật C3 và thực vật C4.

C. Thực vật C3 và thực vật CAM.


D. Thực vật C4 và thực vật CAM.

Câu 4. Dạ nào sau đây của bò là dạ dày thực sự?

A. Dạ cỏ.               B. Dạ tổ ong.               C. Dạ lá sách.               D. Dạ múi khế.
Câu 5. Giai đoạn nào sau đây điện thế của tế bào có giá trị dương?


A. Điện thế nghỉ.  


B. Giai đoạn đảo cực.



C. Giai đoạn mất phân cực.   


D. Giai đoạn tái phân cực.

Câu 6. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về ADN ở tế bào nhân thực? 

(1) ADN tồn tại ở cả trong nhân và trong tế bào chất.

(2) Các tác nhân đột biến chỉ tác động lên ADN trong nhân tế bào mà không tác động lên ADN trong tế bào chất.

(3) Các phân tử ADN trong nhân tế bào có cấu trúc kép, mạch thẳng còn các phân tử ADN trong tế bào chất có cấu trúc kép, mạch vòng.

(4) Khi tế bào giảm phân, hàm lượng ADN trong nhân và hàm lượng ADN trong tế bào chất của giao tử luôn giảm đi một nửa so với tế bào ban đầu.

A. 3.                                B. 4.                                C. 2.                                D. 1.

Câu 7. Từ 4 loại đơn phân A, U, G, X tạo ra 64 bộ ba. Có bao nhiêu bộ ba chứa ít nhất 1A?

A. 27 bộ ba chứa ít nhất 1A.     

B. 47 bộ ba chứa ít nhất 1A.         

C. 57 bộ ba chứa ít nhất 1A.   

D. 37 bộ ba chứa ít nhất 1A.                          

Câu 8.  Phân tử ARN được tổng hợp theo chiều
A. từ 3’ đến 5’.              B. mạch khuôn.

C. từ 5’ đến 3’.          D. ngẫu nhiên.
Câu 9. Giả sử một gen có một bazơ nitơ Timin trở thành dạng hiếm (T*). Nếu gen này tự sao 5 lần thì trong số các gen tạo thành sẽ có bao nhiêu gen có đột biến dạng thay thế cặp AT bằng cặp GX? 

A. 31 phân tử.   
B. 7 phân tử.    
C. 3 phân tử.     
D. 15 phân tử. 

Câu 10. Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂AaBb   x   ♀ AaBb. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác diễn ra bình thường; cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử lưỡng bội và bao nhiêu loại hợp tử lệch bội?



A. 9 và 6.
B. 12 và 4.


C. 9 và 12.

D. 4 và 12.

Câu 11. Ở đậu Hà lan, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hạt vàng: 
1 cây hạt xanh?
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A. Aa × Aa.

B. Aa × aa. 

C. AA × aa. 

D. AA × Aa. 

Câu 12. Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AaBbDd thu được từ phép lai AaBbDd × AaBbdd là

	A. 1/4
	B. 1/8
	C. 1/2
	D. 1/16


Câu 13. Cho phép lai P: AaBBDd x aaBbDd. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Đời con sẽ có số loại kiểu hình, số loại kiểu gen lần lượt là:


A. 4 loại kiểu hình: 12 loại kiểu gen.
B. 4 loại kiểu hình: 8 loại kiểu gen.


C. 8 loại kiểu hình: 27 loại kiểu gen.
D. 8 loại kiểu hình: 12 loại kiểu gen.

Câu 14. Cho F1 tự thụ, thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình  36 bí vỏ quả trắng- tròn: 12 bí vỏ quả trắng- bầu dục: 9 bí vỏ quả vàng- tròn: 3 bí vỏ quả vàng - bầu dục: 3 bí vỏ quả xanh- tròn: 1 bí vỏ quả xanh - bầu dục. Biết hình dạng quả do 1 cặp alen quy định. 

Cho các nhận định sau:




(1) Tính trạng màu sắc vỏ quả được chi phối bởi quy luật di truyền tương tác át chế.
(2) Tính trạng hình dạng quả được chi phối bởi quy luật di truyền phân li
(3) Nếu kết quả lai giữa F1 với cá thể thứ nhất, F2 có tỉ lệ kiểu hình:  1: 1: 1: 1: 2: 2. KG của cá thể thứ nhất là aabbDd.
(4) F2 xuất hiện 30 loại kiểu gen.

Số phát biểu đúng là:

A. 1.                          B. 2.                           C. 3.                           D. 4.
Câu 15. Nếu tần số hoán vị gen là 24%, cơ thể có kiểu gen AB/ab lai phân tích, tạo ra hợp tử  ab/ab có tỉ lệ là:
A. 12%.                          B. 50%.                          C. 26%.                          D. 38%.

Câu 16. Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn, alen a quy định quả dài, alen B quy định quả ngọt, alen b quy định quả chua, alen D quy định quả màu đỏ, alen a quy định quả màu vàng. Các tính trạng trội hoàn toàn. Ở phép lai: Aa
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, hoán vị gen chỉ xảy ra trong quá trình giảm phân tạo hạt phấn với tần số 40%. Tỉ lệ kiểu hình quả tròn, chua, màu đỏ ở đời con là

A. 15%.

B. 7,5%.

C. 12%.

D. 22,5%.

Câu 17. Trong các câu sau đây, những câu nào có nội dung đúng?

A. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục, không tồn tại trong tế bào xôma.

B. Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngoài các gen quy định tính đực, cái còn có các gen quy định các tính trạng thường.

C. Ở tất cả các loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính chỉ gồm một cặp tương đồng, giống nhau giữa giới đực và giới cái.

D. Các đoạn mang gen trong 2 nhiễm sắc thể giới tính X và Y đều không tương đồng với nhau.

Câu 18. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST X ở đoạn không tương đồng với Y. Alen B quy định màu mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng. Cho giao phối ruồi đực và cái mắt đỏ, F1 có cả ruồi mắt đỏ và mắt trắng. Cho F1 tạp giao được F2, cho các phát biểu sau về ruồi ở F2, số phát biểu đúng là:

(1) Ruồi giấm cái mắt trắng chiếm tỉ lệ 18,75%.

(2) Tỷ số giữa ruồi đực mắt đỏ và ruồi cái mắt đỏ là 6/7.

(3) Ruồi giấm cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 43,75%.

(4) Ruồi đực mắt trắng chiếm tỉ lệ 12,5%.

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1

Câu 19. Ở cây hoa phấn (Mirabilis jalapa), kết quả lai thuận nghịch được mô tả như sau:

- Lai thuận: P: ♀ lá xanh x ♂ lá đốm → F1: 100% lá xanh.

- Lai nghịch :P:♀ lá đốm x ♂ lá xanh → F1: 100% lá đốm.

Nếu cho cây F1 của phép lai thuận tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình ở F2 là


A. 25% lá xanh : 75% lá đốm.
B. 100% lá xanh.


C. 100% lá đốm.

D. 75% lá xanh : 25% lá đốm.

Câu 20. Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa. Tần số alen A của quần thể này là bao nhiêu?

A. 0,7. 

B. 0,5.

C. 0,3. 

D. 0,4. 
Câu 21. Ở một loài thực vật giao phấn, gen quy định chiều cao có 2 alen: A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; Gen màu sắc hoa cũng có 2 alen quy định: B quy định hoa đỏ, b quy định hoa trắng; kiểu gen Bb biểu hiện hoa màu hồng. trong một quần thể cân bằng di truyền, tần số A là 0,4  và B là 0,3. Trong quần thể này, tỷ lệ cây cao, hồng là:

A. 20,16%.

B. 6,72%.

C. 22,72%.

D. 26,88%

Câu 22. Phương pháp nào dưới đây có thể tạo ra những tế bào hoặc những cơ thể mang gen của hai hay nhiều loài?

A. Gây đột biến gen.



B. Công nghệ tế bào.

C. Gây đột biến nhiễm sắc thể.


D. Công nghệ gen.

Câu 23. Sự trao đổi chéo không cân giữa 2 cromatid khác nguồn trong một cặp NST tương đồng có thể làm xuất hiện dạng đột biến  

A. lặp đoạn và mất đoạn.   

B. đảo đoạn và lặp đoạn.  

C. chuyển đoạn và mất đoạn    
D. chuyển đoạn tương hỗ.                                                            

Câu 24. Một gen có 1200 nuclêôtit và có 30% ađênin. Do đột biến chiều dài của gen giảm 10,2Å và kém 7 liên kết hiđrô. Số nuclêôtit tự do từng loại mà môi trường phải cung cấp để cho gen đột biến tự nhân đôi liên tiếp 2 lần là

A. A = T = 1080 ; G = X = 720.
B. A = T = 1074 ; G = X = 717.

C. A = T = 1440 ; G = X = 960.
D. A = T = 1432 ; G = X = 956.

Câu 25. Nếu các gen đều liên kết hoàn toàn thì phép lai cho tỉ lệ 3 : 1 là:
A. 
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Câu 26. Các axit amin trong chuỗi Hemôglôbin của người và tinh tinh giống hệt nhau chứng tỏ người và tinh tinh có quan hệ họ hàng rất gần gũi, đây là bằng chứng
A. sinh học tế bào.
B. sinh học phân tử.

C. giải phẫu so sánh.
D. sinh lý.

Câu 27. Đối với quá trình tiến hóa nhỏ, chọn lọc tự nhiên

A. cung cấp các biến dị di truyền làm phong phú vốn gen của quần thể.

B. tạo ra các alen mới, làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định.

C. là nhân tố làm thay đổi tần số alen không theo một hướng xác định.

D. là nhân tố có thể làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định.

Câu 28. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới?
A. Quá trình hình thành quần thể thích nghi luôn dẫn đến hình thành loài mới.

B. Sự cách li địa lí tất yếu dẫn đến sự hình thành loài mới.

C. Sự hình thành loài mới không liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến.

D. Quá trình hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới.

Câu 29. Đặc điểm nổi bật của Đại nguyên sinh là
A. xuất hiện sự sống đầu tiên trên trái đất.
B. sự sống mới chỉ tập trung ở dưới nước.

C. cây có mạch và động vật lên cạn.

D. thời kì hưng thịnh của bò sát và hạt trần.

Câu 30. Hoá thạch cổ nhất của người H. sapiens được phát hiện ở đâu?

A. Châu Phi. 
B. Châu Á. 

C. Đông nam châu Á. 
D. Châu Mỹ. 

Câu 31. Trong cơ chế điều hòa cân bằng nội môi, bộ phận tiếp nhận kích thích là
A. trung ương thần kinh.

B. Các tuyến nội tiết.

C. thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm.
D. Các cơ quan như thận, gan, phổi, tim, mạch máu, ...
Câu 32. Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị 

A. không xác định của một nhóm nhân tố sinh thái mà sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian. 

B. không xác định của một nhóm nhân tố sinh thái mà sinh vật không  thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian 

C. xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển được.

D. xác định của nhân tố sinh thái mà sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian. 

Câu 33. Điều sau đây không đúng với quần thể sinh vật?

A. là tập hợp các cá thể trong cùng một loài.


B. cùng sống trong một khoảng không gian xác định, thời gian nhất định.


C. là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, có cùng kiểu gen.


D. có khả năng giao phối, sinh sản tạo ra con cái.

Câu 34. Thời gian sống tốt đa có thể đạt tới của một cá thể được gọi là

A. tuổi sinh thái.            B. tuổi sinh lí.           C. tuổi sinh sản.
     D. tuổi quần thể.


Câu 35. Kích thước tối thiểu của quần thể là 

A. khoảng không gian bé nhất mà quần thể có thể tồn tại và phát triển.

B. kích thước của cá thể bé nhất so với các cá thể khác trong quần thể.

C. ảnh hưởng tối thiểu của quần thể này đối với quần thể khác trong một loài .

D. số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển được.

Câu 36. Hai loài ếch sống trong cùng một hồ nước, số lượng của loài A giảm chút ít, còn số lượng của loài B giảm đi rất mạnh. Điều đó chứng minh cho mối quan hệ

A. hội sinh.
B. con mồi – vật dữ.

C. ức chế - cảm nhiễm.
D. cạnh tranh.
Câu 37. Cho một chuỗi thức ăn: Lúa ( sâu ăn lá lúa ( ếch ( rắn ( diều hâu.

Phát biểu nào sau đây nói về chuỗi thức ăn trên là sai?

A. Lúa là sinh vật sản xuất.

B. Sâu ăn lá lúa là sinh vật tiêu thụ bậc 1.

C. Rắn là sinh vật tiêu thụ bậc 4.
D. Diều hâu có bậc dinh dưỡng cao nhất.

Câu 38. Khi nói về chu trình sinh địa hoá, những phát biểu nào sau đây sai? 

I. Chu trình sinh địa hoá là chu trình trao đổi vật chất trong tự nhiên. 

II. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng CO2 thông qua quá trình quang hợp. 

III. Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng NH4+ và NO2-
IV. Không có hiện tượng vật chất lắng đọng trong chu trình sinh địa hóa cacbon. 

A. I và II. 

B. II và IV. 

C. I và III. 

D. III và IV. 

Câu 39. Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 3 so với sinh vật tiêu thụ bậc 1 là: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.102 calo)

A. 0,57%. 

B. 0,92%. 

C. 0,42%. 

D. 45,5%. 

Câu 40. Biết bệnh hói đầu do gen trội trên NST thường quy định, kiểu gen dị hợp trội ở nam và lặn ở nữ. Gen quy định bệnh hói đầu và gen quy định nhóm máu phân li độc lập. 

Cho phả hệ sau:


I

                                                   B             B

II       

              O         AB        A               B           O

                                              ?

Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ II sinh con trai có nhóm máu O và không bị bệnh là
A. 5/12.


B. 5/84.


C. 17/288.


D. 7/48.
GV: Hoàng Thị Hương
Tổ: Hóa – Sinh – Công nghệ
Trường THPT Tiên Lữ

4





3





Chú thích


Nam bình thường





Nam bị bệnh





Nữ bình thường





Nữ bị bệnh





A; B; AB; O là các nhóm máu tương ứng
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